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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DẦU TIẾNG TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông P  n Xuân N m. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông  r n   n    m; 

2. Ông  r  ng   u B n . 

- Thư ký phiên tòa: Bà   n        uy n –     ký  ò  án n ân dân 

 uy n D u    ng, tỉn  B n  D  ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Bà Nguy n        n  B n  -   ểm sát v  n. 
 

Ngày 15 t áng 12 n m 2023, tạ  trụ sở  ò  án n ân dân  uy n D u    ng, 

xét xử s  t ẩm   ng k    vụ án dân sự t ụ  ý số: 209/2022/TLST-DS ngày 10 

t áng 5 n m 2022 về v    “Tranh    p    n qu n   n tuy n  ố v n  ản   ng 

   ng v     u; tr n     p   p   ng v y tà  sản”, t eo Quy t   n      vụ án r  

xét xử số: 151/2023/Q XXS -DS ngày 25 t áng 10 n m 2023 và Quy t   n  

 o n p   n toà số 74/2023/Q S -DS ngày 15 t áng 11 n m 2023, g     á  

   ng sự: 

- Nguyên đơn: Ông      n  , s n  n m 1958 và  à        Bé  , s n  

n m 1958.    k ẩu t   ng tr :    16,  p X, x  T,  uy n D, tỉn  B. 

- Bị đơn: Bà Nguy n         , s n  n m 1983.    k ẩu t   ng tr : Số 

160,    ng 2/9, t  17, k u p ố 1, p   ng M, t   x  B, tỉn  B. 

Ng  i c   uy n   i  ngh a v   iên  uan:  

1. Ông  r n Nguy n Quố   , s n  n m 1994.    k ẩu t   ng tr : Số 38, 

t  20 , k u p ố 1, p   ng M, t   x  B, tỉn  B. 
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Ng  i đ i di n h p pháp của  ng Thái: Bà          m  , s n  n m 

1972.       ỉ: X  L,  uy n B, tỉn  B  à ng     ạ  d  n t eo u  quyền  g  y u  

quyền ngày 22/3/2023). 

2. Ông Nguy n   n   , s n  n m 1966.    k ẩu t   ng tr :  p B, x  L, 

 uy n B, tỉn  B. 

3.   n p òng   ng    ng Sở S.       ỉ: Số 1459,  ạ     B, k u p ố 4, 

p   ng H, t àn  p ố T, tỉn  B. 

4.   n p òng   ng    ng Nguy n   n  .       ỉ:    ng H,  p K, x  A, 

t   x  B, tỉn  B. 

- Nguy n   n  ng      n Y,  à        Bé T và ng     ạ  d  n   p p áp 

ng       quyền    , ng    vụ    n qu n  ng    à  à          m A    m t.  

- B    n  à Nguy n        T v ng m t k  ng     ý do.  

- Ng       quyền    , ng    vụ    n qu n   n p òng   ng    ng Sở S, 

Nguy n   n   và  ng Nguy n   n  T x n v ng m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi kiện, quá trình tham gia tố tụng và tại phiên tòa, 

nguyên đơn ông Y và  à T trình  ày: 

     nguy n   n và  à Nguy n             quen    t. N m 2018,  à   

     t     mu      nguy n   n 250m
2
 t u   t ử    t 192 toạ  ạ  tạ   p X, x  T, 

 uy n D, tỉn  B v   g á  à 300.000.000   ng,       n      p g  y   t     ngày 

16/4/2018, nguy n   n    u  quyền   o  à   theo   p   ng u  quyền ký k t 

g     ng  ,  à   v    à Nguy n          vào ngày 19/4/2018, số   ng    ng 

007707 quyển số 04  P/  -S  /   D tạ    n p òng   ng    ng Sở S    n 

qu n   n t ử    t số 192  ể  à    àm t   tụ  tá   t ử . Quá tr n  t ự     n t   

p  n   t mà nguy n   n  án   o  à   k  ng      ều k  n n n k  ng tá   t ử  

    . Nguy n   n    trả  ạ    o  à   t ền     n  ng k  ng   y  ạ    p   ng u  

quyền và g  y     n n  à      k ở  k  n r   oà và       oà án t ụ  ý. S u   , 

 à   tự  àm   n r t   n k ở  k  n và  oà án    r  quy t   n    n    ỉ g ả  

quy t. Do  à    òn g     p   ng u  quyền mà nguy n   n    u  quyền   o  à 

T n n  à      u  quyền  ạ    o  ng  r n Nguy n Quố     ố  v   t ử    t 192 

n u tr n. Nguy n   n   ng t  ng qu   à   v y t ền      ng  . S u   ,  à      

d n nguy n   n   n g p  ng    ể  á    n   ốt  ạ   à nguy n   n    v y      ng 

T số t ền 600.000.000   ng. N u nguy n   n k  ng trả        ng  ạn t   p ả  

   u t  m 100.000.000   ng n    à 700.000.000   ng. Nguy n   n      ng   o 

 ng        2-3 t áng t ền    .  uy n   n, s u    nguy n   n k  ng    n         

v    à  ,  ng    ạ  d n ng      n  ò  t ự     n v      uyển n   ng  ố  v   

t ử    t 192   o ng    k á , v  v y nguy n   n k ở  k  n r   oà. 

-   eo   n k ở  k  n,  ng Y và  à   y u   u  u    p   ng u  quyền ký 

k t g     ng  ,  à   v    à Nguy n          vào ngày 19/4/2018, số   ng 

   ng 007707 quyển số 04  P/  -S  /   D tạ    n p òng   ng    ng Sở 
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S    n qu n   n t ử    t số 192, t   ản    số 30 toạ  ạ  tạ   p X, x  T,  uy n D, 

tỉn  B, t eo g  y    ng n  n quyền sử dụng   t số    150666, số vào s    p 

g  y    ng n  n  02927 do  BND  uy n D   p ngày 10/01/2005   o  ng    

  n  . 

-   eo   n k ở  k  n    sung,  ng Y và  à   y u   u  u    p   ng u  

quyền ký k t g     à Nguy n          v    ng  r n Nguy n Quố   , s n  n m 

1994 vào ngày 24/6/2020 tạ    n p òng   ng    ng Nguy n   n      n qu n 

  n t ử    t số 192, t   ản    số 30 toạ  ạ  tạ   p X, x  T,  uy n D, tỉn  B, t eo 

g  y    ng n  n quyền sử dụng   t số    150666, số vào s    p g  y    ng 

n  n  02927 do  BND  uy n D   p ngày 10/01/2005   o  ng      n  . 

 ạ  p   n toà, nguy n   n g   nguy n y u   u k ở  k  n về v    y u   u 

 u  hai   p   ng u  quyền   ng    ng n u tr n. Ông   và  à   t    n  n    

v y      ng   số t ền 650.000.000   ng và   ng ý trả   o  ng   số t ền 

650.000.000   ng.   u   u  ng   p ả  trả  ạ    o  ng  à  ản    n  g  y    ng 

n  n quyền sử dụng   t số    150666, số vào s    p g  y    ng n  n 

 02927/Q - B do      n n ân dân  uy n D   p   o  ng      n  . 

Nguy n   n k  ng    y u   u g  k á . 

* B  đơn  à Nguy n Th  M  T đ  đư c niêm yết triệu t p h p  ệ nhưng 

v n v ng m t nên không thu th p đư c ý kiến  

* Theo  iên   n   y   i khai, và tại phiên toà, ngư i có quy n   i, ngh a 

vụ  iên quan ông T và đại diện h p pháp c a ông Ti   à Lê Th  Kim A) trình 

 ày: 

Ông   t ống n  t v   nguy n   n về v     u   á    p   ng   ng    ng: 

H p   ng u  quyền ký k t g     ng  ,  à    v    à Nguy n          vào 

ngày 19/4/2018, số   ng    ng 007707 quyển số 04  P/  -S  /   D tạ  

  n p òng   ng    ng Sở S và   p   ng u  quyền ký k t g     à Nguy n     

     v    ng  r n Nguy n Quố   , s n  n m 1994 vào ngày 24/6/2020 tạ    n 

p òng   ng    ng Nguy n   n  . Nguy n   n   ng ý trả   o  ng   số t ền 

650.000.000   ng t    ng     ng ý. Ông     ng   ng ý trả  ạ    o nguy n   n 

 ản    n  g  y    ng n  n quyền sử dụng   t số    150666, số vào s    p g  y 

   ng n  n  02927/Q - B do      n n ân dân  uy n D   p ngày 10/01/2005 

  o  ng      n  . 

Ông   x n r t toàn    y u   u k ở  k  n       p về v    y u   u  oà án 

  ng n  n   p   ng   uyển n   ng quyền sử dụng   t   p ngày 26/4/2022 g    

 ng  r n Nguy n Quố    và  ng Nguy n   n    số   ng    ng 5730, quyển số 

04/2022 TP/CC-S  /   D tạ    n p òng   ng    ng Nguy n   n    à    

   u  ự  p áp  u t. Ông   và  ng   s  tự g ả  quy t v   n  u  ố  v   g  o d    

g     ng   và  ng      n qu n   n t ử    t 192, k  ng y u   u  oà án g ả  

quy t. 

Ông  r n Nguy n Quố  T k  ng    y u   u nào k á . 
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*   kiến c a ngư i có quy n   i, ngh a vụ  iên quan  ông Nguy n Minh 

T): 

Ông        n x n r t toàn    y u   u k ở  k  n       p      ng   tạ   oà 

án n ân dân  uy n D u    ng về v    y u   u  oà án   ng n  n   p   ng 

  uyển n   ng quyền sử dụng   t   p ngày 26/4/2022 g     ng  r n Nguy n 

Quố    và  ng Nguy n   n    số   ng    ng 5730, quyển số 04/2022  P/  -

S  /   D tạ    n p òng   ng    ng Nguy n   n    à       u  ự  p áp  u t 

và   ng n  n p  n   t    d  n t    776,4m
2
     300m

2
  N   t u   t ử    t số 

192, t   ản    số 30 toạ  ạ  tạ   p X, x  T,  uy n D, tỉn  B, t eo g  y    ng 

n  n quyền sử dụng   t số   150666, số vào s    p g  y    ng n  n 

 02927/Q - B do      n n ân dân  uy n D   p ngày 10/01/2005,   p n  t 

   n   ng ngày 28/02/2022   o  ng      n   t u   quyền quản  ý, sử dụng 

     ng Nguy n   n    và x n v ng m t. Ông   và  ng   s  tự g ả  quy t v   

n  u  ố  v   g  o d    g     ng   và  ng      n qu n   n t ử    t 192, k  ng 

y u   u  oà án g ả  quy t. 

* Ngư i có quy n   i, ngh a vụ  iên quan V n phòng công ch ng  ở   

và V n phòng công ch ng Nguy n V n L có v n   n gửi ý kiến cho Toà án 

và xin v ng m t  

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương có ý kiến: 

 ề t   tụ  tố tụng: Quá tr n  tố tụng   ng n   d  n    n tạ  p   n tò , 

  ẩm p án,     ký và       ng xét xử    t ự     n   ng quy   n      B   u t 

 ố tụng dân sự.  ò  án    t  n  àn  t u t  p    ng   ,   ng k       ng   ,  ò  

g ả , xét xử   ng tr n  tự, t   tụ  tố tụng.  á     ng sự       p  àn    ng quy 

  n  tạ   á    ều 70, 71, 72 B   u t  ố tụng dân sự.    ng k  n ng   k    p ụ , 

   sung t   tụ  tố tụng.  ạ  p   n toà,      n v ng m t   n t       k  ng     ý 

do n n  ề ng   xét xử v ng m t      n. 

 ề n   dung vụ án: Qu n    tr n     p  à tr n     p    n qu n   n tuy n 

 ố v n  ản   ng    ng v     u, tr n     p   p   ng v y tà  sản.  á    n    

t    n  n   p   ng u  quyền  à g ả tạo,   e d u   o g  o d    t ự     t  à   p 

  ng v y tà  sản g     á    n n n  á    p   ng u  quyền này v     u do g ả 

tạo.    v y,  ề ng         ng xét xử    p n  n y u   u k ở  k  n     nguy n 

  n, tuy n  u        p   ng u  quyền,  ng Y và  à      trá   n   m t  n  toán 

số t ền 650.000.000   ng   o  ng  ,  u   ng       quyền    , ng    vụ    n 

quan  ng      trá   n   m p ả  trả  ạ   ản    n  g  y    ng n  n quyền sử 

dụng   t   o  ng Y và  à  . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k   ng   n   u  á  tà     u    trong    s  vụ án      t ẩm tr  tạ  

p   n tò  và   n    vào k t quả tr n  tụng tạ  p   n tò ,       ng xét xử n  n 

  n : 
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[1]  ề tố tụng: 

[1.1]  ề qu n    p áp  u t:   eo   n k ở  k  n, nguy n   n y u   u  ò  

án  u    p   ng u  quyền ký k t g     ng  ,  à   v    à Nguy n         , số 

  ng    ng 007707 quyển số 04 TP/CC-S  /   D ngày 19/4/2018 tạ    n 

p òng   ng    ng Sở S,  u    p   ng u  quyền số   ng    ng 3169, quyển số 

06  P/  -S  /   D ngày 24/6/2020 tạ    n p òng   ng    ng Nguy n   n 

L g     à Nguy n          v    ng  r n Nguy n Quố   , tự nguy n trả  ạ    o 

 ng  r n Nguy n Quố    số t ền vay 650.000.000   ng. Ng       quyền    , 

ng    vụ    n qu n  ng  r n Nguy n Quố    và  ng Nguy n   n    k ở  k  n 

      p y u   u t  p tụ  t ự     n   p   ng   uyển n   ng quyền sử dụng   t 

  p ngày 26/4/2022 g     ng  r n Nguy n Quố    và  ng Nguy n   n    số 

  ng    ng 5730, quyển số 04/2022  P/  -S  /   D tạ    n p òng   ng 

   ng Nguy n   n        ký k t tr n    sở   p   ng u  quyền số   ng    ng 

3169, quyển số 06  P/  -S  /   D ngày 24/6/2020 tạ    n p òng   ng 

   ng Nguy n   n  , y u   u   ng n  n p  n   t    d  n t    776,4m
2
     

300m
2
  N   t u   t ử    t số 192, t   ản    số 30 toạ  ạ  tạ   p X, x  T,  uy n 

D, tỉn  B, t eo g  y    ng n  n quyền sử dụng   t số   150666, số vào s    p 

g  y    ng n  n  02927/Q - B do      n n ân dân  uy n D   p ngày 

10/01/2005,   p n  t    n   ng ngày 28/02/2022   o  ng      n   t u   

quyền quản  ý, sử dụng      ng Nguy n   n   . Quá tr n  tố tụng,  ng   và 

 ng      tự nguy n x n r t toàn    y u   u       p     m n ,  ây  à sự tự 

nguy n      á     ng sự, p     p v   quy   n  tạ    ều 5 B   u t Tố tụng dân 

sự n n       ng xét xử    p n  n và   n    ỉ  ố  v    á  y u   u k ở  k  n     

  p này. Do   , qu n    tr n     p     vụ án  à “Tranh    p    n qu n   n tuy n 

 ố v n  ản   ng    ng v     u; tr n     p   p   ng v y tà  sản” t eo quy   n  

tạ  k oản 3, k oản 11   ều 26 B   u t  ố tụng dân sự. 

[1.2]  ề t ẩm quyền g ả  quy t vụ án: P  n   t tr n     p t u   t ử    t 

số 192, t   ản    số 30  à  ố  t  ng       p   ng toạ  ạ  tạ   p X, x  T,  uy n 

D, tỉn  B n n vụ án t u   t ẩm quyền      ò  án n ân dân  uy n D u    ng 

t eo quy   n  tạ    ểm   k oản 1   ều 35 và   ểm   k oản 1   ều 39 B   u t  ố 

tụng dân sự. 

[1.3] B    n  à Nguy n                   ỉ t ể    n tr n   p   ng u  

quyền   ng n      s  k ở  k  n tạ   oà án n ân dân  uy n D u    ng số 

295/2018/  S -DS ngày 02/8/2018  à tạ  số 160,    ng 2/9, t  17, k u p ố 1, 

p   ng M, t   x  B, tỉn  B.   t quả xá  m n  xá    n   à      tự ý        

p   ng    n   k á  k  ng xá    n       do k  ng t  ng  áo   o    n  quyền 

    p   ng,   ng n    á     ng sự k á        n qu n.      n    xá    n  n   

   tr   uố    ng      à    à ở k u p ố 1, p   ng M, t   x  B, tỉn  b. B    n  à 

T v ng m t tạ  p   n toà   n t   2 d           oà án n  m y t, tr  u t p   p   ; 

ng       quyền    , ng    vụ    n qu n  ng   và   n p òng   ng    ng x n 
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v ng m t n n       ng xét xử t  n  àn  xét xử v ng m t  á     ng sự này t eo 

quy   n  tạ    ều 227, 228 B   u t  ố tụng dân sự. 

[2]  ề n   dung vụ án: Ngày 19/4/2018, nguy n   n  ng      n   và  à 

       Bé      u  quyền   o      n  à Nguy n          t eo   p   ng u  

quyền số   ng    ng 007707 quyển số 04  P/  -S  /   D tạ    n p òng 

  ng    ng Sở S    n qu n   n t ử    t 192 toạ  ạ  tạ   p X, x  T,  uy n D, 

tỉn  B và g  o  ản    n  g  y    ng n  n quyền sử dụng   t t ử  192   o  à  . 

Ngày 02/8/2018,  à Nguy n             k ở  k  n  ng      n   và  à        

Bé   tạ   oà án n ân dân  uy n D u    ng về v    tr n     p   p   ng   t     

t eo    s  dân sự s  t ẩm t ụ  ý số 295/2018/  S -DS ngày 02/8/2018. S u 

  ,  à   r t y u   u k ở  k  n n n  oà án    r  quy t   n    n    ỉ g ả  quy t 

vụ án số 140/2018/Q S -DS ngày 19/7/2018.  

Ngày 24/6/2020, bà   u  quyền  ạ    o  ng  r n Nguy n Quố    theo 

  p   ng u  quyền số   ng    ng 3169, quyển số 06  P/  -S  /   D tạ  

  n p òng   ng    ng Nguy n   n   g     à Nguy n          v    ng  r n 

Nguy n Quố       n qu n   n t ử    t 192,   ng t    g  o  ng    ản    n  g  y 

   ng n  n quyền sử dụng   t t ử    t 192. Ngày 26/4/2022,  ng  r n Nguy n 

Quố      uyển n   ng p  n   t t ử  192   o  ng Nguy n   n    t eo   p 

  ng   uyển n   ng quyền sử dụng   t số   ng    ng 5730, quyển số 04/2022 

 P/  -S  /   D tạ    n p òng   ng    ng Nguy n   n  .  á  t n  t  t này 

 ều      t ể    n tr n  á  v n  ản        ng    ng, quy t   n        u  ự  

p áp  u t n n  à t n  t  t k  ng   n p ả     ng m n  t eo quy   n  tạ  k oản 2 

  ều 92 B   u t  ố tụng dân sự. 

[3] Xét y u   u k ở  k  n     nguy n   n: Nguy n   n y u   u  u    p 

  ng u  quyền ký k t g     ng  ,  à T v    à Nguy n          vào ngày 

19/4/2018, số   ng    ng 007707 quyển số 04  P/  -S  /   D tạ    n 

p òng   ng    ng Sở S,  u    p   ng u  quyền số   ng    ng 3169, quyển số 

06  P/  -S  /   D ngày 24/6/2020 tạ    n p òng   ng    ng Nguy n   n 

L g     à Nguy n          v    ng  r n Nguy n Quố    v   ản    t nguy n 

  n k  ng t ự     n v      uyển n   ng quyền sử dụng   t   o  à  , nguy n 

  n   ỉ t ự     n v    v y t ền  ố  v    ng  . Ng       quyền    , ng    vụ    n 

qu n  ng   t    n  n v    v y t ền     nguy n   n và   ng ý  u    p   ng u  

quyền,   ng ý trả  ạ  g  y    ng n  n quyền sử dụng   t   o nguy n   n. Do  à 

T v ng m t n n       n    ng sự k  ng t ể tự  u    p   ng u  quyền     . 

[3.1] Theo sự tr n   ày     nguy n   n và    s  tr n     p số 

140/2018/Q S -DS ngày 19/7/2018 t   tạ  t      ểm ngày 19/4/2018 t   g  o 

d       n  g    nguy n   n và      n  à qu n      t      ể   uyển n   ng m t 

p  n quyền sử dụng   t.  òn   p   ng u  quyền số   ng    ng 007707 quyển 

số 04  P/  -S  /   D 19/4/2018 tạ    n p òng   ng    ng Sở S g    

nguy n   n v        n   ỉ n  m  ể      n t ự     n t   tụ  tá   t ử , t  n  àn  

t   tụ    uyển n   ng  ố  v   m t p  n t ử    t 192.  uy n   n,      n k  ng 

t ự     n v    t   tụ  tá   t ử ,   ng k  ng  u    p   ng u  quyền    ký k t. 

Nguy n   n k  ng k ở  k  n y u   u  oà án  u    p   ng    ký k t n u tr n 
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mà  òn t  p tụ  t ự     n v    v y t ền t  ng       quyền    , ng    vụ    n qu n 

 ng   và      n  àm t   tụ  u  quyền  ạ    o  ng      n qu n   n t ử    t 192 

theo   p   ng u  quyền số   ng    ng 3169, quyển số 06  P/  -S  /   D 

ngày 24/6/2020 tạ    n p òng   ng    ng Nguy n   n    ể  àm t n. B    n  à 

T d           oà án n  m y t tr  u t p   p    n  ng k  ng    ý k  n gử    o 

 oà án n n       ng xét xử   n    vào  á     ng       trong    s  vụ án  ể 

xem xét. N   v y,   n  uố    ng  ản    t g  o d    g     á     ng sự    

  uyển  oá t àn    p   ng v y tà  sản g    nguy n   n v   ng       quyền    , 

ng    vụ    n qu n  ng  . Số t ền    n n y  á    n t    n  n và   ng ý  à 

650.000.000   ng. H p   ng u  quyền số   ng    ng 007707 và   p   ng u  

quyền số   ng    ng 3169 k  ng  òn t ể    n   ng ý          á    n và m ng 

t n  g ả tạo do  ản    t g  o d    g     á    n   ỉ  à v y tà  sản. Do   , m   d  

nguy n   n y u   u  u        p   ng n u tr n n  ng       ng xét xử xét t  y 

  n tuy n       p   ng u  quyền n u tr n v     u t eo quy   n      p áp  u t 

tạ    ều 117, 122, 124 B   u t Dân sự 

[3.2]   u quả     g  o d    v     u: Do   p   ng    v     u,   n      ều 

131 B   u t Dân sự, k  ng  àm p át s n  quyền và ng    vụ g     á    n,  á  

  n p ả   oàn trả   o n  u n  ng g     n  n. Qu n    g  o d    g    nguy n 

  n và  ng    à qu n    v y tà  sản. Nguy n   n    vay      ng T số t ền 

650.000.000   ng t  ng qu  sự t    n  n     nguy n   n và  ng  .  ạ  p   n 

toà, nguy n   n tự nguy n trả  ạ    o  ng   số t ền này n n       ng xét xử g   

n  n. Ông     ng g   và p ả     trá   n   m trả  ạ    o nguy n   n  ản    n  

g  y    ng n  n quyền sử dụng   t số    150666, số vào s    p g  y    ng 

n  n  02927 do      n n ân dân  uy n D   p ngày 10/01/2005 và   p n  t 

   n   ng ngày 28/02/2022   o  ng      n  . 

[4]  ố  v     p   ng   uyển n   ng quyền sử dụng   t   p ngày 

26/4/2022 g     ng  r n Nguy n Quố    và  ng Nguy n   n    số   ng    ng 

5730, quyển số 04/2022  P/  -S  /   D tạ    n p òng   ng    ng Nguy n 

  n        ký k t tr n    sở   p   ng u  quyền số   ng    ng 3169, quyển số 

06 TP/CC-S  /   D ngày 24/6/2020 tạ    n p òng   ng    ng Nguy n   n 

L. Do   p   ng u  quyền số   ng    ng 3169, quyển số 06  P/  -S  /   D 

ngày 24/6/2020 tạ    n p òng   ng    ng Nguy n   n      v     u n n   p 

  ng   uyển n   ng quyền sử dụng   t này   ng v     u t eo n  ng do  á  

   ng sự k  ng tr n     p n n       ng xét xử k  ng xem xét g ả  quy t   u 

quả     g  o d    dân sự này.  r  ng   p  á    n    n qu n   n   p   ng 

  uyển n   ng này    tr n     p    t ể y u   u g ả  quy t   ng m t vụ án dân 

sự k á . 

[5]   eo   n y u   u     nguy n   n  oà án    r  quy t   n  áp dụng 

   n p áp k ẩn   p tạm t    số 03/2023/Q -BP     ngày 28/4/2023. Xét t  y 

  n t  p tụ  duy tr     n p áp k ẩn   p tạm t     ể  ảm  ảo v    t    àn  án. 

[6] Qu n   ểm về n   dung vụ án      ạ  d  n    n k ểm sát n ân dân 

 uy n D u    ng tạ  p   n tò   à      n    và p     p quy   n  p áp  u t. 
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[7]     p   tố tụng:     p    o  ạ , xem xét t ẩm   n    o y u   u t  p 

tụ  t ự     n   p   ng t eo y u   u     ng       quyền    , ng    vụ    n qu n 

 ng   á   à 7.000.000   ng. Do  ng   tự nguy n r t y u   u n n p ả     u     

p   này. Ông      n p xong. 

[8] Án p   dân sự s  t ẩm: B    n  à   p ả     u án p   k  ng    g á 

ngạ    ố  v   y u   u     nguy n   n         p n  n về v    tuy n  ố v n  ản 

  ng    ng v     u. Nguy n   n p ả     u án p      g á ngạ    ố  v   số t ền 

p ả  trả   o ng       quyền    , ng    vụ    n qu n n  ng t u   tr  ng   p 

ng      o tu   n n      m  n án p  . 

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

-   n    vào  á    ều 5, 26, 35, 39, 92, 147, 227, 228, 244, 246, 266, 273 

B   u t  ố tụng dân sự; 

-   n    vào  á    ều 117, 122, 124, 463, 466, 470 B   u t Dân sự. 

-   n    vào k oản 1, k oản 2   ều 26 Ng   quy t số 

326/2016/ B  Q 14 ngày 30/12/2016      y   n     ng vụ Quố      quy 

  n  về m   t u, m  n, g ảm, t u, n p, quản  ý và sử dụng án p   và    p    ò  

án. 

1. C  p n  n y u   u k ở  k  n      ng      n   và  à        Bé    ố  

v    à Nguy n          về v    “Tranh    p    n qu n   n tuy n  ố v n  ản 

  ng    ng v     u; tr n     p   p   ng v y tà  sản”. 

1.1.  uy n  ố   p   ng u  quyền số   ng    ng 007707 quyển số 04 

TP/CC-S  /   D 19/4/2018 tạ    n p òng   ng    ng Sở S g     ng    

  n Y và  à        Bé T v    à Nguy n           à v     u. 

1.2.  uy n  ố   p   ng u  quyền số   ng    ng 3169, quyển số 06 

 P/  -S  /   D ngày 24/6/2020 tạ    n p òng   ng    ng Nguy n   n   

g     à Nguy n          v    ng  r n Nguy n Quố     à v     u. 

1.3. Bu    ng      n   và  à        Bé      trá   n   m    n     t  n  

toán   o  ng  r n Nguy n Quố    số t ền 650.000.000   ng  sáu tr m n m 

m    tr  u   ng . 

S u k    ản án       u  ự  p áp  u t, kể t  ngày      n y u   u t    àn  

án     ng         t    àn  án   o   n k   t    àn  án xong,   n p ả  t    àn  

án  òn p ả     u k oản t ền         số t ền  òn p ả  t    àn  án t eo m       su t 

quy   n  tạ    ều 357, k oản 2   ều 468     B   u t Dân sự t  ng  ng v   số 

t ền và t    g  n      t    àn  án. 

2. Bu    ng  r n Nguy n Quố       trá   n   m trả  ạ   ản    n  g  y 

   ng n  n quyền sử dụng   t số    150666, số vào s    p g  y    ng n  n 

 02927 do      n n ân dân  uy n D   p ngày 10/01/2005,   p n  t    n   ng 

ngày 28/02/2022 cho  ng      n     o  ng      n   và  à        Bé  . 
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3.   n    ỉ y u   u k ở  k  n       p      ng  r n Nguy n Quố    về 

v    y u   u  oà án   ng n  n   p   ng   uyển n   ng quyền sử dụng   t   p 

ngày 26/4/2022 g     ng  r n Nguy n Quố    và  ng Nguy n   n    số   ng 

   ng 5730, quyển số 04/2022  P/  -S  /   D tạ    n p òng   ng    ng 

Nguy n   n  . 

4.   n    ỉ y u   u k ở  k  n       p      ng Nguy n   n    về v    

y u   u  oà án   ng n  n   p   ng   uyển n   ng quyền sử dụng   t   p ngày 

26/4/2022 g     ng  r n Nguy n Quố    và  ng Nguy n   n    số   ng    ng 

5730, quyển số 04/2022  P/  -S  /   D tạ    n p òng   ng    ng Nguy n 

V n   và   ng n  n p  n   t    d  n t    776,4m
2
     300m

2
  N   t u   t ử  

  t số 192, t   ản    số 30 toạ  ạ  tạ   p X, x  T,  uy n D, tỉn  B, t eo g  y 

   ng n  n quyền sử dụng   t số   150666, số vào s    p g  y    ng n  n 

 02927/Q - B do      n n ân dân  uy n D   p ngày 10/01/2005,   p n  t 

   n   ng ngày 28/02/2022   o  ng      n   t u   quyền quản  ý, sử dụng 

     ng Nguy n   n   . 

5.     p   tố tụng k á : Ông  r n Nguy n Quố    p ả     u 7.000.000 

  ng   ảy tr  u   ng      p    o  ạ , t ẩm   n  tạ     . Ông      n p xong. 

6.    p tụ  duy tr     n p áp k ẩn   p tạm t    t eo quy t   n  áp dụng 

   n p áp k ẩn   p tạm t    số 03/2023/Q -BP     ngày 28/4/2023      ò  

án n ân dân  uy n D u    ng, tỉn  B n  D  ng. 

7. Án p   dân sự s  t ẩm: 

- Ông      n  ,  à        Bé    à ng      o tu   t eo quy   n  tạ    ều 

2  u t ng      o tu   n m 2009 và   ểm   k oản 1   ều 12 Ng   quy t 

326/2016/UB  Q  ngày 30 t áng 12 n m 2016      y   n     ng vụ Quố  

    quy   n  về m   t u, m  n, g ảm, t u, n p, quản  ý và sử dụng án p   và    

p    ò  án n n  ng      n  ,  à        Bé T      m  n n p toàn    t ền án 

p   dân sự s  t ẩm. 

- Bà Nguy n          p ả     u 600.000   ng  sáu tr m ngàn   ng . 

-  oàn trả   o  ng  r n Nguy n Quố    số t ền 300.000   ng     tr m 

ngàn   ng  t ền tạm  ng án p      n p t eo    n     t u số   /2021/0008981 

ngày 07 t áng 6 n m 2023          ụ       àn  án dân sự  uy n D u    ng. 

-  oàn trả   o  ng Nguy n   n    số t ền 600.000   ng  sáu tr m ngàn 

  ng  t ền tạm  ng án p      n p t eo    n     t u số   /2021/0008980 ngày 07 

t áng 6 n m 2023          ụ       àn  án dân sự  uy n D u    ng. 

8. Quyền k áng  áo: 

Nguy n   n, ng       quyền    , ng    vụ    n qu n    m t    quyền 

k áng  áo  ản án trong t     ạn 15 ngày kể t  ngày tuy n án  15/12/2023). 

B    n, ng       quyền    , ng    vụ    n qu n v ng m t    quyền k áng 

 áo  ản án trong t     ạn 15 ngày kể t  ngày n  n       ản án  o    ản án 

     n  m y t t eo quy   n  p áp  u t. 



10 

9.  r  ng   p  ản án      t    àn  án t eo quy   n  tạ    ều 2  u t     

 àn  án dân sự t   ng         t    àn  án dân sự, ng    p ả  t    àn  án dân sự 

   quyền t    t u n t    àn  án, quyền y u   u t    àn  án, tự nguy n t    àn  

án  o        ỡng     t    àn  án t eo quy   n  tạ   á    ều 6, 7, 7a, 7b và   ều 

9  u t      àn  án dân sự; t       u t    àn  án      t ự     n t eo quy   n  

tạ    ều 30  u t t    àn  án dân sự./. 

 

Nơi nh n: 

-   ND tỉn  B n  D  ng; 
-   SND  uy n D u    ng; 

-       DS  uy n D u    ng; 

-  á     ng sự; 

-   u:    s , v n t  . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 
 

 

Phan Xuân Nam 

 
 


